
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
      SỞ XÂY DỰNG

       Số:          / TB-SoXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025
   

THÔNG BÁO
Về việc kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đủ điều 

kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Đợt 3/2025

   
Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của 

Chính Phù về Quy định tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về 
quản lý hoạt động xây dựng.

Sau khi xem xét các hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của các cá 
nhân đã nộp hồ sơ (phụ lục đính kèm). Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân 
đủ điều kiện sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề Đợt 3/2025 (Phụ lục đính 
kèm).

Đề nghị các cá nhân có tên trong danh sách liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài 
chính thuộc Sở Xây dựng để nộp chi phí sát hạch trước 8h ngày 29/7/2025  
theo quy định. Chi phí sát hạch: 350.000 đồng/ bài thi.

Thời gian sát hạch: 8h ngày 29 tháng 7 năm 2025 (Thứ 3).
Địa điểm sát hạch: Sở Xây dựng Đồng Nai (Số 38, Phan Chu Trinh, 

Phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai)
Các cá nhân có tên trong danh sách trên không tham dự sát hạch sẽ không 

được cấp chứng chỉ hành nghề và Sở Xây dựng sẽ trả hồ sơ của cá nhân tại 
Trung tâm hành chính công tỉnh.

Sở Xây dựng Đồng Nai thông báo đến các cá nhân có liên quan biết phối 
hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- BGĐ SXD (để b/cáo);
- Trung tâm hành chính công tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử SXD (đăng tải);
- Các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ;
- Văn Phòng SXD;
- Lưu: VT, QLCLXD. Kiên

 KT. GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Văn Lâm



DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
(Kèm theo Thông báo số:             / TB-SoXD ngày          /           /2025 của Sở Xây dựng Đồng Nai)

Kết quả đánh giá
STT Họ và tên Năm sinh Trình độ 

chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng
Đạt Không 

đạt
Thiết kế xây dựng công 
trình Giao thông: Đường 

bộ
III x  

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III x  

Khảo sát địa hình III x  

1 Nguyễn Công 
Nguyên 10/10/1991 KS KTXD 

CTGT

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng III x  

Thiết kế cơ - điện công 
trình: Hệ thống điện III x  

2 Nguyễn Hữu Việt 30/03/1975             KS Điện - Điện 
tử Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình II x  

Thiết kế cơ - điện công 
trình: Hệ thống điện III x  

3 Nguyễn Thanh An 28/08/1987             KS KT Điện - 
Điện tử Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình III x  

Thiết kế cơ - điện công 
trình: Hệ thống điện III x  

4 Tô Xuân Vinh 21/10/1979             KS Điện - Điện 
tử, Điện năng Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình III x  



2

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá

Đạt Không 
đạt

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công trình II x  

5 Hồ Vũ Thanh 
Phong 23/05/1979            KS Kỹ thuật 

XD Giám sát công tác xây 
dựng công trình II x  

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công trình III x  

6 Lê Nguyễn Tấn Tài 11/07/1998 CĐ CN  KTXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình III x  

Thiết kế xây dựng công 
trình: Công trình cấp nước- 

thoát nước
I x  

7 Đặng Thái Hà 25/04/1984
KS KTCSHT 
(Cấp- thoát 

nước) Giám sát công tác xây 
dựng công trình I x  

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I x  

8 Phạm Cao Huyên 30/12/1978 KS Xây dựng
Định giá xây dựng I x  

9 Đoàn Mai Vinh 
Khoa 23/09/1988 KS CNKT 

CTXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình II x  

10 Nguyễn Đình Ôn 08/01/1974             KS Xây dựng Giám sát công tác xây 
dựng công trình II x  

11 Văn Quang Mỹ 01/05/1976 KS Xây dựng Giám sát công tác xây 
dựng công trình II x  
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STT Họ và tên Năm sinh Trình độ
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá

Đạt Không
đạt

12 Hoàng Văn Ngọc 25/10/1983 KS XD Cầu
đường

Giám sát công tác xây
dựng công trình II x

13 Phạm Xuân Dương 29/08/1982 KS XD công
trình

Thiết kế xây dựng công
trình: Kết cấu công trình II x

14 Trần Văn Tân 06/04/1984 KS XD Cầu
đường

Quản lý dự án đầu tư xây
dựng II x

15 Nguyễn Thành
Nhân 08/08/1989

KS Điện khí
hóa & Cung cấp

điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III x

16 Trương Ngọc Hà 19/04/1986 KS hệ thống
điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III x

17 Phạm Việt Cường 18/07/1984 KS CN KT
Điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III x

18 Trần Quốc Việt 24/02/1999 KS Kỹ thuật
XD

Giám sát công tác xây
dựng công trình III x

19 Đặng Quốc Thịnh 07/04/1992 KS Kỹ thuật
Mỏ

Thiết kế xây dựng công
trình: Công trình khai thác

mỏ
I x

20 Nguyễn Lê Ngọc
Hương 17/11/1986 KS Môi trường,

ThS QLXD
Quản lý dự án đầu tư xây

dựng I x

21 Phạm Minh Trí 26/07/1991 KS XD
DD&CN Định giá xây dựng III x

22 Lê Nhân Hậu 06/06/1996 KS  KTXD
CTGT

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III x
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STT Họ và tên Năm sinh Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá

Đạt Không 
đạt

23 Bùi Đình Thuận 06/02/1987                          KS Kỹ thuật 
XD

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I x  

24 Lê Thái Thành Lâm 16/11/1989 KS Kỹ thuật 
CTXD

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I x  

25 Phùng Thiện Lộc 02/10/1992 KS XD Cầu 
đường

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III x  

26 Hoàng Văn Ba 30/07/1995 KS CN  Kỹ 
thuật nhiệt

Thiết kế cơ - điện công 
trình: Hệ thống thông gió - 

cấp thoát nhiệt
III x  

27 Lê Anh Tuấn 26/06/1965 KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I x  

28 Bùi Vĩnh Nhật 20/12/1984              KS Xây dựng Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công trình II x  

29 Nguyễn Thành 
Tâm 07/07/1987             CĐ XD 

DD&CN
Giám sát công tác xây 

dựng công trình III x  

30 Nguyễn Phương 
Định 17/06/1980 KS XD 

DD&CN
Giám sát công tác xây 

dựng công trình II x  

31 Trần Quý Hiền 10/12/1989 CĐ CN KTXD Giám sát công tác xây 
dựng công trình III x  

32 Trương Cung Liệu 20/06/1989
KS CN Kỹ 

thuật Nhiệt - 
Điện lạnh

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình I x  
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